	UBND HUYỆN BẮC YÊN
	MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS HỒNG NGÀI
	MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4A1

	
	          Năm học: 2018 – 2019


MA TRẬN  NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT
CUỐI HKI – LỚP 4A1

(Phần Kiến thức tiếng Việt và đọc hiểu văn bản)

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1


	  Mức 2


	Mức 3


	Mức 4


	Tổng 

	
	
	TN

KQ
	TL


	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ


	TL


	TN

KQ
	TL



	Đọc hiểu văn bản:
- Đọc và hiểu nội dung bài.

- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.

-Viết được một bài văn tả về đồ chơi
	Số câu
	3


	
	
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,5
	1,0

	Kiến thức tiếng việt.:
- Xác định được các từ loại.

- Biết dùng từ  đặt câu
	Số câu
	1
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	4
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	2,5
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4


	
	2
	1
	1
	1
	
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	5,0
	2,0


MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKI

LỚP 4A1
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	4

	
	
	Câu số
	1; 2;3
	
	4
	
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	3
	1
	1
	6

	
	
	Câu số
	5
	6;7;10
	8
	9
	

	Tổng số câu
	4
	3
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
	2
	2
	2
	1
	7


A. Kiểm tra đọc (10 điểm)


1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm).

       - Yêu cầu HS bốc thăm bài tập đọc và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc trong các giờ tập đọc trong các tiết ôn tập. Do Gv nêu ra
            2. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt (7 điểm) 
 Đọc bài văn:    ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

      
Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.
Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

 Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

 Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất nước của nước Nam ta.

                                                                     (Theo Trinh Đường)
*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1. (0,5 điểm- M1): Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền.

a. Lúc còn bé rất ham thả diều.

b. Lên sáu tuổi đã theo học ông thầy trong làng.

c. Cậu luôn được thầy yêu quý.
d. Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường, có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.

2. (0,5 điểm-M1): Nguyễn Hiền đã khắc phục những thiếu thốn để  học như thế nào ?

a. Viết lên cánh diều ,ghi bài học vào cánh diều để học.

b. Làm việc để kiếm tiền mua sách về học.

c. Lấy lưng trâu ,nền cát làm sách; ngón tay, mảnh gạch vỡ làm bút; bắt đom đóm thả vào vỏ trứng làm đèn; lá chuối khô làm bài thi.

d. Lấy nền đất, tường nhà làm sách; chấm ngón tay vào nước làm bút mực.
3. (0,5 điểm-M1): Vì sao chú bé Hiền được gọi là «Ông Trạng thả diều » ? 

a. Vì chú bé Hiền nhờ thả diều mà đỗ Trạng nguyên.
b. Vì chú có trí nhớ lạ thường
c. Vì chú bé Hiền tuy ham thích thả diều nhưng vẫn học giỏi.
d. Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi mười ba, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.
         4.(1điểm-M3): Câu chuyện: Ông Trạng thả diều ca ngợi điều gì? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
            5. (0,5 đ- M1): Trong câu « Rặng đào đã trút hết lá », từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút  ?

a. đã

b. rặng

c. hết lá

d. rặng đào

         6 . (0.5 điểm – M2))  Nhóm từ nào nói lên ý chí, nghị lực của con người? 
a.  Chí phải, chí lí         

b.  Quyết tâm, quyết chí        

c.  Nguyện vọng, chí tình 

d.  Chân thật, thật thà     

           7.(0,5 điểm-M2):Từ ghép là từ gồm mấy tiếng có nghĩa tạo thành. 

A. Một tiếng              B.  Hai tiếng           C. Ba  tiếng   D. Hai tiếng trở lên              
8. (1 điểm-M3): Đặt 1 câu với từ:  Học sinh

          9. (1 điểm-M4):  Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong  câu sau: 
a) Nguyễn Hiền là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

b) Dưới ánh nắng chói chang, bác nông dân đang cày ruộng.
         10.  (1 điểm – M2):Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu:  “Chim hót líu lo.”
  
   Danh từ là:……………  

             Động từ là: …………...

             Tính từ là: ……………  
B. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả nghe – viết ( 2 điểm)
Chiếc áo búp bê


Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi, vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc sa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé. Chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc mép áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tay tôi đã may cho bé.                                                            (Ngọc Ro)
               2. Tập làm văn (8 điểm)

      Đề:   Hãy tả một thứ đồ chơi mà em thích.

********************************************************

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM

MÔN : TIẾNG VIỆT   LỚP 4

Cách đánh giá cho điểm như hướng dẫn ở đề kiểm tra.

A..Đọc thành tiếng : (3 đ)

B.  Đọc thầm và làm bài tập: (7 đ)

1. (0,5 điểm) - d
2. (0,5 điểm) - c
3. (0,5 điểm) - d

4. (1 điểm) : Ca ngơi chú bé Nguyễn Hiền thông minh,có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi
5. (0,5 điểm) - a
6. (1 điểm) - b
7. (1 điểm) - d

8. (1điểm)  VD: Em là học sinh của trường PTDTBTTH –THCS Hồng Ngài.

              9. (1 điểm):  
a) Ai là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta ?

b) Dưới ánh nắng chói chang, bác nông dân đang làm gì?

         10.  (1 điểm ):
  
   Danh từ là: chim

             Động từ là: hót

             Tính từ là: líu lo
II/ KIỂM TRA VIẾT : (10điểm)

1. Chính tả : (2 điểm). Giáo viên đọc cho học sinh viết bài chính tả theo yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian 15 – 20 phút.

   * Đánh giá, cho điểm:

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng bài thơ : 2 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( Sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết  hoa đúng quy định), trừ 0,25 điểm.

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,... trừ 0,25 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: (8 điểm)

- Đánh giá, cho điểm : Đảm bảo các yêu cầu sau được 3điểm.

+ Viết được bài văn tả đồ vật các phần mở bài, thân bài, kết luận đúng yêu cầu đã học 

+ Viết đúng ngữ pháp, dùng đúng từ, không mắc lỗi chính tả. 

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. 

	UBND HUYỆN BẮC YÊN
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS HỒNG NGÀI
-----------------


	BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I

                          Lớp: 4A1

Năm học:  2018 -2019
                             MÔN : TIẾNG VIỆT


	Điểm


	Chữ ký, họ và tên người coi
	

	
	Chữ ký, họ và tên người chấm
	


Họ và tên học sinh : ..............................Lớp: 4A1
A. Kiểm tra đọc:
1) Đọc hiểu:

     Đọc thầm bài “Ông Trạng thả diều” SGK tiếng Việt 4 tập I- trang 104). Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

 Đọc bài văn:    ÔNG TRẠNG THẢ DIỀU

      
Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.
Lên sáu tuổi, chú học ông thầy trong làng. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. Có hôm, chú thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

 Sau vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào, chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến, chú đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Đã học thì cũng phải đèn sách như ai nhưng sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học như thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.

 Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ Trạng Nguyên. Ông Trạng khi ấy mới có mười ba tuổi. Đó là Trạng Nguyên trẻ nhất nước của nước Nam ta.

                                                                     (Theo Trinh Đường)
*Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1. Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền.

a.Lúc còn bé rất ham thả diều.

b.Lên sáu tuổi đã theo học ông thầy trong làng.

c.Cậu luôn được thầy yêu quý.
d.Học đến đâu hiểu ngay đến đó, có trí nhớ lạ thường, có thể thuộc hai mươi trang sách trong một ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.

4. Nguyễn Hiền đã khắc phục những thiếu thốn để  học như thế nào ?

a.Viết lên cánh diều ,ghi bài học vào cánh diều để học.

b.Làm việc để kiếm tiền mua sách về học.

c.Lấy lưng trâu ,nền cát làm sách; ngón tay, mảnh gạch vỡ làm bút; bắt đom đóm thả vào vỏ trứng làm đèn; lá chuối khô làm bài thi.

d.Lấy nền đất, tường nhà làm sách; chấm ngón tay vào nước làm bút mực.
5. Vì sao chú bé Hiền được gọi là «Ông Trạng thả diều » ? 

a.Vì chú bé Hiền nhờ thả diều mà đỗ Trạng nguyên.
b.Vì chú có trí nhớ lạ thường
c.Vì chú bé Hiền tuy ham thích thả diều nhưng vẫn học giỏi.
d.Vì Hiền đỗ Trạng nguyên ở tuổi mười ba, khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.
         4.Câu chuyện: Ông Trạng thả diều ca ngợi điều gì? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................
            5. Trong câu « Rặng đào đã trút hết lá », từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút  ?

a.đã

b.rặng

c.hết lá

d.rặng đào

         6 . Nhóm từ nào nói lên ý chí, nghị lực của con người? 
a.  Chí phải, chí lí         

b.  Quyết tâm, quyết chí        

c.   Nguyện vọng, chí tình 

           7.(1 điểm-M2):Từ ghép là từ gồm mấy tiếng có nghĩa tạo thành. 

A. Một tiếng              B.  Hai tiếng           C. Ba  tiếng   D. Hai tiếng trở lên              
8.  Đặt 1 câu với từ:  Học sinh
..........................................................................................................

          9. Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong  câu sau: 

a) Nguyễn Hiền là Trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta.

b) Dưới ánh nắng chói chang, bác nông dân đang cày ruộng.

          10. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong câu:  “Chim hót líu lo.”
  
   Danh từ là:……………  

             Động từ là: …………...

             Tính từ là: …………… 
B. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả nghe – viết .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn 

      Đề bài:   Hãy tả một thứ đồ chơi mà em thích.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















































